146. Gỗ lá rộng (gỗ cứng)

GỖ LÁ RỘNG là một trong những loại nguyên liệu thực vật quan trọng dùng làm nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm bột giấy.
Gỗ lá rộng có nhiều loại hơn gỗ lá kim, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới (giữa 23o26’21’’ Vĩ Bắc đến 23026’21’’ Vĩ Nam) và vùng cận nhiệt đới (giữa 23,5 - 400 Vĩ Bắc đến 23 - 400 Vĩ Nam). GLR sử dụng cho sản xuất bột giấy chủ yếu là gỗ dương (Populus), các loại gỗ bạch đàn và các loại gỗ keo.

Về cấu tạo vĩ mô và vi mô, GLR cơ bản giống với cấu tạo của các loại gỗ nói chung (các bộ phận của cây, cấu tạo mặt cắt của cây, các loại tế bào, cấu tạo thành tế bào, v.v.), song có một số đặc trưng riêng của gỗ lá rộng, đặc biệt là tế bào gỗ. 

Mạch gỗ chỉ có ở gỗ lá rộng. Tế bào có dạng hình trống ở các loại gỗ có mạch gỗ lớn và các loại gỗ có cấu tạo mạch vòng hoặc hình trụ, dạng viên trụ ở các loại gỗ còn lại. Chiều dài trung bình của mạch gỗ từ 350µm đến 800µm, đường kính theo hướng tiếp tuyến trung bình 100µm đến 200µm. Trên mặt cắt ngang tế bào có dạng hình tròn, bầu dục hay đa giác gọi là lỗ mạch, theo chiều dọc dạng ống gọi là ống mạch. Mạch gỗ chiếm tỉ lệ khá lớn, trung bình từ 20% đến 30% thể tích cây, có tác dụng dẫn truyền nhựa nguyên từ rễ lên lá. 

Quản bào có ba loại: quản bào giống mạch gỗ, quản bào vây quanh mạch gỗ và quản bào giống sợi gỗ. Sợi gỗ lá rộng chiếm trung bình khoảng 50% thể tích, xếp theo chiều dọc của cây, có cấu tạo thành dày, ruột nhỏ, thành tế bào có lỗ đơn giản, độ dài từ 0,7mm đến 1,8mm; bề rộng từ 14µm đến 40µm; thành tế bào dày từ 3µm đến 4µm. Tế bào mô mềm ở gỗ lá rộng khá lớn, chiếm tỉ lệ từ 2% đến 15% thể tích cây, tế bào có vách mỏng, sắp xếp liên tiếp nhau theo chiều dọc của cây. Tia gỗ của gỗ lá rộng chiếm tỉ lệ từ 15% đến 20% thể tích cây. Ống dẫn nhựa của gỗ lá rộng tương tự như gỗ lá kim, do tế bào mô mềm tạo ra, cấu tạo gồm ba loại tế bào: tế bào tiết, tế bào chết và tế bào sống.

Gỗ lá rộng có nhiều loại, song các loại dùng làm nguyên liệu cho sản xuất bột giấy thường là những loại cây mọc nhanh, sinh khối lớn, chu kỳ khai thác thường từ năm năm đến bảy năm.  Chiều cao trung bình từ 18m đến 22m, đường kính trung bình thân gỗ từ 20cm đến 25cm (tại chiều cao 1,3m tính từ gốc lên), khối lượng riêng của gỗ trung bình từ 450 kg/m3 đến 550 kg/m3, chiều dài xơ sợi ngắn (trung bình từ 0,9mm đến 1,1mm), chiều rộng xơ sợi trung bình khá lớn từ 18µm đến 22µm.

Về thành phần hóa học, hàm lượng xenluloza và hemixenluloza cao hơn gỗ lá kim, trung bình lần lượt là: từ 40% đến 52% và từ 25% đến 35%. Hàm lượng lignin của gỗ lá rộng khá thấp, trung bình từ 18% đến 25%. Còn hàm lượng pentosan chiếm khoảng 19% đến 22%. Các thành phần hóa học của gỗ lá rộng thay đổi tùy thuộc vào loại cây, vùng lập địa, quá trình trồng và chăm sóc, độ tuổi khai thác.

Gỗ lá rộng dùng cho sản xuất các loại bột giấy thường là các loại gỗ dương (Populus tremuloide, Populus balsamifera, Populus tremula v.v.) trồng ở vùng Bắc Mỹ, Châu Âu, Bắc Á, Đông Á, Trung Á, v.v.; gỗ keo (Acacia) gồm các loại keo tai tương (Acacia mangium), keo lá tràm (Acacia auriculiformis) và keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis, Acacia auriculiformis x Acacia mangium) trồng chủ yếu ở khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và ở Australia; gỗ bạch đàn chủ yếu là loài bạch đàn đỏ Eucalyptus urophylla, bạch đàn trắng Eucalyptus camaldulensis và một số loài bạch đàn lai. Bạch đàn được trồng chủ yếu ở khu vực Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Australia, v.v.

Gỗ lá rộng được sử dụng cho cả sản xuất bột giấy cơ học và bột giấy hóa học. Đối với bột giấy cơ học, thường sử dụng nguyên liệu gỗ dương trắng do gỗ có chiều dài xơ sợi khá, gỗ trắng, mềm nên dễ nghiền và tẩy trắng. Bột giấy hóa học đa phần sử dụng nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn từ khu vực Châu Á (đặc biệt là Đông Nam Á), Australia và Châu Mỹ. Do có hàm lượng xenluloza cao và lignin thấp, khối lượng riêng cao nên nguyên liệu gỗ lá rộng có hiệu suất thu hồi bột giấy sau nấu và tẩy trắng bột giấy cao, có thể đạt tới từ 48% đến 50% so với nguyên liệu khô tuyệt đối.

Ở Việt Nam, các loại keo và bạch đàn được trồng trên đất rừng các khu vực trung du và miền núi, cả ở rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Ở rừng sản xuất chu kì khai thác các loại cây này là từ năm đến bảy năm, cho sản lượng trên dưới một trăm tấn gỗ tươi.
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	Hình 2. Rừng trồng gỗ Dương
	Hình 3. Rừng trồng Keo tai tượng

	Hình 4. Rừng trồng Bạch đàn Urophylla
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Hiện nay ở nước ta có hai nhà máy sản xuất bột giấy sử dụng gỗ keo và bạch đàn làm nguyên liệu. Đó là Nhà máy Giấy An Hòa ở Tuyên Quang và Nhà máy Giấy Bãi Bằng ở Phú Thọ. Mỗi năm hai nhà máy này sản xuất khoảng hai trăm ngàn tấn bột giấy tẩy trắng, tiêu thụ khoảng một triệu tấn gỗ keo và bạch đàn. Ngoài ra mỗi năm nước ta xuất khẩu trên sáu triệu tấn gỗ nguyên liệu dạng dăm mảnh sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với kim ngạch trên một tỷ USD.
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